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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh  

 năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 

của Bộ GDĐT; Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú; Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và 

tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024-2025 

trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 

tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025; Công văn số 1586/SGDĐT-KHTC ngày 22 

tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ chỉ tiêu phát triển 

sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025; Công văn số 1062/SGDĐT- 

KTKĐCLGD ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa 

về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú THCS năm học 

2024-2025. 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/6/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Lang Chánh về việc Tuyển sinh lớp 6 trường PTDTNT THCS 

Lang Chánh năm học 2024- 2025; Quyết định số 1138  /QĐ-UBND ngày 09 

/7/2024 của UBND huyện Lang Chánh về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào 

lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh năm học 2024-2025 cho các xã, thị 

trấn; Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 09/7/ 2024 của UBND huyện Lang 

Chánh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS 

Lang Chánh năm học 2024-2025. 

Từ ngày 17/7/2024 đến hết ngày 18/7/2024, Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 

trường PTDTNT THCS Lang Chánh năm học 2024-2025 đã xét tuyển sinh học 

sinh lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh. 

I. Tổng số hồ sơ dự xét: 124 hồ sơ.   

- Số hồ sơ không đúng đối tượng xét tuyển sinh: 01 hồ sơ. 

- Số hồ sơ dự xét tuyển sinh đúng đối tượng: 123 hồ sơ. Trong đó:  
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+ Hồ sơ thuộc đối tượng tuyển thẳng: 00 hồ sơ. 

- Số hồ sơ của con em dân tộc thuộc khu phố, thôn, xã có điều kiện kinh tế, 

xã hội đặc biệt khó khăn: 47 hồ sơ. 

- Số hồ sơ của con em dân tộc thuộc khu phố, thôn, bản còn lại: 76 hồ sơ. 

- Số hồ sơ là con em dân tộc Kinh cư trú ở thôn, xã có điều kiện kinh tế -xã 

hội đặc biệt khó khăn là: 0 hồ sơ. 

II. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh   

năm học 2024-2025: 70 học sinh, phân bổ cho các xã, thị trấn tại Quyết định số 

1138/QĐ-UBND ngày 09 /7/2024 của UBND huyện Lang Chánh về việc phân bổ 

chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh, năm học 

2024-2025, kể cả số học sinh tuyển thẳng.  

III. Kết quả xét tuyển:  

- Số trúng tuyển vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh năm học 

2024-2025: 70 học sinh (có danh sách kèm theo).  

+ Số học sinh trúng tuyển thuộc khu vực thôn bản, khu phố xã có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 36 học sinh. 

+ Số học sinh trúng tuyển thuộc khu vực thôn bản, khu phố khác: 34 học 

sinh. 

- Số học sinh không trúng tuyển 53 học sinh (có danh sách kèm theo). 

IV. Khiếu nại kết quả xét tuyển:  

Kết quả xét tuyển sinh lớp 6 Trường PTDTNT THCS Lang Chánh được 

thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại trường PTDTNT THCS Lang 

Chánh.  

Mọi thắc mắc, khiếu nại, tố cáo đề nghị gửi về hoặc liên hệ trực với thường 

trực Hội đồng xét tuyển sinh tại đặt Trường PTDTNT THCS Lang Chánh, số 03, 

đường Lê Ninh, Khu phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh trước ngày 25/7/2024. 

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh năm học 

2024-2025 thông báo kết quả xét tuyển sinh lớp 6 Trường PTDTNT THCS Lang 

Chánh đến UBND các xã, thị trấn, các trường TH, TH&THCS, THCS kết quả 

tuyển sinh như trên./. 

Nơi nhân: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (Để B/cáo); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường TH, TH&THCS, THCS; 

- Các Phó trưởng phòng GD&ĐT; 

- Bộ phận CM PGD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Nguyễn Ngọc Sơn 

     



DANH SÁCH 
HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS LANG CHÁNH NĂM HỌC 2024-2025 

( Kèm theo Thông báo số       /TB-HDTS ngày 18/7/2024 của HĐ tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh) 
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1 Phạm Gia Hiếu Nam Mường 10/10/2013 

Thi Trấn 

Lang 

Chánh 

KP Oi, Thi 

Trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 134 0 
ĐB

KK 

2 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ Mường 07/10/2013 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

KP Chí 

Linh, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 138 0   

3 Lữ Thị Khánh Linh Nữ Thái 20/09/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

Trải, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 134 0   

4 Lương An Tường Nam Thái 12/02/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

Trải, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 132 0   

5 Lê Nhã Uyên Nữ Mường 19/10/2013 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

Ban 1, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 131 0   

6 Phạm Lê Uyên Nhi Nữ Mường 26/05/2013 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

Trải, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 130 0   
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7 Lê Thị Hà Vy Nữ Mường 25/01/2013 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

Ban 1, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 128 0   

8 Phạm Văn Quang Nam Mường 13/06/2013 

Thôn 

Thung, xã 

Đồng 

Lương 

Thôn 

Thung, xã 

Đồng 

Lương 

H 5 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 7 H 6 H 5 H 7 H 6 H 6 H 5 H 5 82 0 
ĐB

KK 

9 Lê Phi Trung Nam Mường 26/09/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Cốc 

Mốc, xã 

Đồng 

Lương 

T 10 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 136 0 

  

10 Lê An Khánh Nam Mường 24/03/2013 

Thôn 

Chiềng 

Khạt, xã 

Đồng 

Lương  

Thôn 

Chiềng 

Khạt, xã 

Đồng 

Lương  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 130 0 

  

11 Phạm Đức Cảnh Nam Mường 19/07/2013 
Xã Đồng 

Lương  

Thôn Cốc 

Mốc, xã 

Đồng 

Lương  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 129 0 

  

12 Lê Anh Tài Nam Mường 14/01/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Cốc 

Mốc, xã 

Đồng 

Lương  

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 129 0 

  

13 Lê Gia Bảo Nam Mường 20/09/2013 

Thôn 

Chiềng 

Khạt, xã 

Đồng 

Lương 

Thôn 

Chiềng 

Khạt, xã 

Đồng 

Lương 

H 8 T 9 H 7 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 123 0 

  

14 Lê Thị Ngọc Mai Nữ Thái 25/06/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn 

Chiềng Lằn, 

xã Giao 

Thiện 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 H 7 T 9 T 9 T 10 T 9 128 0 
ĐB

KK 

15 Lê Hải Đăng Nam Thái 02/10/2013 
Xã Giao 

Thiện  

Thôn 

Chiềng Lằn, 

xã Giao 

Thiện  

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 

16 Vi Thị Hải Linh Nữ Thái 21/05/2013 

Thôn 

Húng, xã 

Giao Thiện 

Thôn 

Húng, xã 

Giao Thiện 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 
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17 Vi Thị Diễm My Nữ Thái 19/01/2013 

Thôn 

Húng, xã 

Giao Thiện 

Thôn 

Húng, xã 

Giao Thiện 

T 8 H 8 H 8 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 H 8 H 6 H 8 T 9 T 8 T 9 115 0 
ĐB

KK 

18 Lương Thu Thuyên Nữ Mường 07/01/2013 

Thôn Khụ 

I, xã Giao 

Thiện  

Thôn Khụ 

I, xã Giao 

Thiện  

T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 137 0   

19 Quách Anh Thắng Nam Mường 07/05/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn 

Poọng, xã 

Giao Thiện  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 134 0   

20 Lương Mạnh Khải Nam Mường 19/06/2013 

Thôn Nghịu 

Tượt, xã 

Giao Thiện 

Thôn Nghịu 

Tượt, xã 

Giao Thiện 
T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 128 0   

21 Vi Thị Hằng Nữ Thái 10/03/2013 

Bản Lót, 

xã Tam 

Văn  

Bản Lót, 

xã Tam 

Văn  

T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 

22 Lữ Hiền Chi Nữ Thái 19/03/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 136 0   

23 Lữ Đức Việt Nam Thái 11/05/2013 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 133 0   

24 Lương Hiếu Thuận Nam Thái 14/03/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Bản Lọng, 

xã Tam 

Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 133 0   

25 Lê Phương Linh Nữ Thái 17/02/2013 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 131 0   

26 Lương Khánh Ly Nữ Thái 11/08/2013 

Bản Năng 

Cát, xã Trí 

Nang 

Bản Năng 

Cát, xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 130 0   
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27 Ngân Khánh Thy Nữ Thái 11/12/2013 

Bản Năng 

Cát, xã Trí 

Nang 

Bản Năng 

Cát, xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 130 0   

28 Hà Thị Tuyết Nhi Nữ Mường 30/01/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Chạc 

Rạnh, xã 

Tân Phúc 

T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 132 0 
ĐB

KK 

29 Vi Lê Thùy Linh Nữ Thanh 13/01/2013 

Bệnh viện 

4, Quân 

đoàn 4 

Thôn Tân 

Bình, xã 

Tân Phúc 

T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 130 0 
ĐB

KK 

30 Lê Bảo Châu Nam Thái 07/01/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Tân 

Bình, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0 
ĐB

KK 

31 Hà Hồng Nhung Nữ Mường 27/05/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn 

Chạch 

Rạnh, xã 

Tân Phúc 

H 8 T 9 H 8 H 7 H 7 H 7 T 9 H 9 T 7 T 9 H 8 T 9 H 8 T 9 114 0 
ĐB

KK 

32 Phạm Minh Đức Nam Mường 03/01/2013 

Thôn 

Chỏng, xã 

Đồng 

Lương 

Thôn Tân 

Phong, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 132 0   

33 Lê Thị Tâm Đan Nữ Mường 26/06/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Tân 

Sơn, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 130 0   

34 Lê Minh Quyến Nam Mường 15/03/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Tân 

Sơn, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 129 0   

35 Lê Thanh Thủy Nữ Thái 12/11/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn Tân 

Thành, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 129 0   

36 Trịnh Hữu Đạt Nam Mường 28/01/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Thôn Bắc 

Nặm, xã 

Giao An 

T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 129 0   
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Lang 

Chánh 

37 Lê Quốc Sách Nam Mường 05/03/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Thôn 

Chiềng 

Nang, xã 

Giao An 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0   

38 Hà Thu Phương Nữ Thái 18/08/2013 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

H 8 H 8 H 8 H 7 H 5 H 8 H 7 H 7 H 7 H 8 H 7 H 8 H 8 H 8 104 0 
ĐB

KK 

39 Hà Thị Yến Vy Nữ Thái 20/10/2013 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

H 8 H 8 H 7 T 9 H 5 H 8 H 7 H 7 H 8 H 5 H 9 H 7 T 9 H 7 104 0 
ĐB

KK 

40 Lò Thị Dung Nhi Nữ Thái 15/05/2013 

Phòng 

khám đa 

khoa khu 

vực Yên 

Khương, 

Yên Thắng 

Bản Ngàm 

Pốc, xã 

Yên Thắng 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 125 0   

41 Nguyễn Gia Linh Nữ Thái 13/03/2013 

Bản 

Ngàm, xã 

Yên Thắng 

Bản Ngàm 

Pốc, xã 

Yên Thắng 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 125 0   

42 Lò Thị Linh Đan Nữ Thái 07/10/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lang 

Chánh 

Bản Ngàm 

Pốc, xã 

Yên Thắng  

T 9 T 9 H 8 T 9 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 123 0   

43 Lò Anh Quân Nam Thái 04/12/2013 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng  

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng  

H 8 T 9 T 9 T 9 H 8 H 8 T 9 T 9 T 10 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 123 0   

44 Nguyễn Xuân Phúc Nam Thái 20/09/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Ngọc Lặc 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng  

T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 122 0   

45 Vi Cao Thắng Nam Thái 02/04/2013 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng  

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng  

T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 10 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 H 7 T 9 H 8 121 0   

46 Lò Long Nhật Nam Thái 01/01/2013 

Yên Lập, xã 

Yên 

Khương  

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 129 0 
ĐB

KK 



8 

47 Lò Thị Huyền Trang Nữ Thái 11/03/2013 

Yên Lập, xã 

Yên 

Khương 

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 

48 Hà Thái Bảo Nam Thái 18/02/2013 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 

49 Vi Minh Trí Nam Thái 04/10/2013 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0 
ĐB

KK 

50 Lương Băng Giang Nữ Thái 27/11/2013 

Bản 

Giàng, xã 

Yên 

Khương 

Bản 

Giàng, xã 

Yên 

Khương 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 10 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 125 0 
ĐB

KK 

51 Lương Trung Đức Nam Thái 12/05/2013 

Bản Mè, 

xã Yên 

Khương 

Bản Mè, 

xã Yên 

Khương 

T 9 H 8 T 9 T 9 H 8 T 10 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 124 0 
ĐB

KK 

52 Lương Thùy Dung Nữ Thái 31/10/2013 

Bản Mè, 

xã Yên 

Khương 

Bản Mè, 

xã Yên 

Khương 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 123 0 
ĐB

KK 

53 Vi Bảo Hân Nữ Thái 24/08/2013 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

H 6 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T 10 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 121 0 
ĐB

KK 

54 Lương Thị Gia Linh Nữ Thái 28/12/2013 

Bản Chí Lý 

Nặm Đanh, 

xã Yên 

Khương 

Bản Chí Lý 

Nặm Đanh, 

xã Yên 

Khương 

T 9 T 9 H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 H 7 H 7 H 8 H 8 H 8 H 7 T 9 114 0 
ĐB

KK 

55 Vi Minh Khang Nam Thái 19/05/2013 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

Bản Bôn, 

xã Yên 

Khương 

H 8 H 8 H 8 H 7 H 7 T 9 T 9 H 8 H 7 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 114 0 
ĐB

KK 

56 Lò Mạnh Quyền Nam Thái 16/10/2013 

Bản Xắng 

Hằng, xã 

Yên 

Khương 

Bản Xắng 

Hằng, xã 

Yên 

Khương 

T 9 H 8 T 9 H 7 T 9 T 10 H 8 H 8 H 7 T 9 H 7 H 8 H 6 H 8 113 0 
ĐB

KK 

57 Lương Thị Ngọc Hà Nữ Thái 08/03/2013 

Bản Xã, xã 

Yên 

Khương 

Bản Xã, xã 

Yên 

Khương 

T 9 H 8 H 8 H 7 H 7 T 9 T 9 H 8 H 7 H 8 H 7 T 9 H 8 T 9 113 0 
ĐB

KK 

58 Lò Việt Long Nam Thái 01/02/2013 

Bản Yên 

Lập, xã Yên 

Khương 

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

T 9 H 8 T 9 H 7 H 6 T 9 T 10 T 9 H 8 H 7 H 7 H 8 H 8 H 8 113 0 
ĐB

KK 
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59 Lương Nhất Long Nam Thái 01/01/2013 

Bản Chí Lý 

Nặm Đanh, 

xã Yên 

Khương 

Bản Chí Lý 

Nặm Đanh, 

xã Yên 

Khương 

T 9 T 9 H 7 H 7 H 8 T 9 T 9 H 7 H 7 H 8 H 7 T 9 H 7 H 8 111 0 
ĐB

KK 

60 Lò Bảo Lâm Nam Thái 22/01/2013 

Bản Yên 

Lập, xã Yên 

Khương 

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 7 T 9 H 7 H 7 H 8 H 7 T 9 H 8 H 7 H 7 H 7 T 9 H 7 H 8 107 0 
ĐB

KK 

61 Lò Khánh Hưng Nam Thái 27/02/2013 
Bản Yên 

Lập, xã Yên 

Khương 

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 7 H 8 H 7 H 6 H 7 T 9 H 8 H 8 H 6 H 7 H 7 H 8 H 7 H 8 103 0 
ĐB

KK 

62 Lò Gia Lâm Nam Thái 26/08/2013 

Bản Yên 

Phong, xã 

Yên 

Khương 

Bản Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 6 H 7 H 5 H 7 H 7 H 7 H 8 H 6 H 7 H 8 H 7 H 8 H 8 H 8 99 0 
ĐB

KK 

63 Lò Việt Hưng Nam Thái 03/08/2013 
Xã Lâm 

Phú 

Bản Nà 

Đang, xã 

Lâm Phú 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 10 T 9 T 9 T 10 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0 
ĐB

KK 

64 Lương Bảo Ngọc Nữ Thái 02/02/2013 

Bản Lọng, 

xã Tam 

Văn  

Bản Tiên, 

xã Lâm 

Phú  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 125 0 
ĐB

KK 

65 Vi Thị Khánh Hòa Nữ Thái 06/01/2013 

Bản Ngày, 

xã Lâm 

Phú  

Bản Ngày, 

xã Lâm 

Phú  

H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 122 0 
ĐB

KK 

66 Lương Lê Hà My Nữ Thái 04/10/2013 
Xã Lâm 

Phú  

Bản Ngày, 

xã Lâm 

Phú  

H 6 H 8 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 120 0 
ĐB

KK 

67 Vi Tiến Thành Nam Thái 08/03/2013 

Bản Nà 

Đang, xã 

Lâm Phú 

Bản Nà 

Đang, xã 

Lâm Phú 

T 9 T 9 T 9 H 8 H 6 T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 H 7 H 8 H 8 H 7 114 0 
ĐB

KK 

68 Lò Thái Huy Nam Thái 04/07/2013 

Bản Buốc, 

xã Lâm 

Phú  

Bản Buốc, 

xã Lâm 

Phú  

H 7 H 7 T 9 H 7 H 6 T 9 T 9 T 9 H 7 H 7 H 7 H 8 H 7 H 7 106 0  
ĐB

KK 

69 Phạm Thị Vân Khánh Nữ Thái 01/09/2013 

Bản Cháo, 

xã Lâm 

Phú  

Bản Cháo 

Pi, xã Lâm 

Phú  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0   

70 Lê Hà Linh San Nữ Thái 19/12/2013 
Xã Lâm 

Phú 

Bản Đôn, 

xã Lâm 

Phú  

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0   

(Danh sách này có  70 học sinh) 
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DANH SÁCH 
HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS LANG CHÁNH NĂM HỌC 2024-2025 

( Kèm theo Thông báo số       /TB-HDTS ngày 18/7/2024 của HĐ tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Lang Chánh) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Dân 

tộc 
Ngày sinh Nơi sinh 

Nơi 

thường 

trú 

Kết quả các môn học 

Điểm 

KT 

ĐK 

toàn 

cấp 

Ưu tiên 

tuyển 

thẳng Tiếng Việt Toán Khoa học 
Lịch sử và  

Địa lý 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 5 
HSG 

cấp  

Tỉnh 
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Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
 

Đ
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Đ
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Đ

Đ
 

Đ
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T
Đ
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Đ

Đ
 

Đ
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m
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T
Đ
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ứ
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Đ

Đ
 

Đ
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T
Đ
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ứ

c 
Đ

Đ
 

Đ
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m
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T
Đ

K
 

T
u

y
ển

 t
h

ẳn
g

 

Thôn 

ĐB 

KK 

1 Võ Quốc Đại Nam Thái 03/04/2013 

Xã An 

Qui, huyện 

Thạnh 

Phú, Tỉnh 

Bến Tre 

Phố Oi, 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 125 0 
ĐB

KK 

2 Phạm Thùy Dương Nữ Mường 23/06/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Phố Oi, 

Thị Trấn 

Lang 

Chánh 

T 9 H 8 T 9 H 8 H 7 T 9 T 9 T 9 H 7 H 8 T 9 H 8 H 8 H 8 116 0 
ĐB

KK 

3 Lữ Thị Hạnh Loan Nữ Thái 01/11/2013 

Bản Cú tá, 

xã Tam 

Văn 

KP Phống 

Bàn, Thị 

Trấn Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0   

4 Lê Ngân Hà Nữ Mường 28/09/2013 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lang 

Chánh 

KP Chiềng 

trãi, Thị 

trấn Lang 

Chánh 

H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 126 0   

5 Hà Thị Thúy Hạnh Nữ Mường 26/05/2013 

KP Ảng, 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

KP Ảng, 

Thị trấn 

Lang 

Chánh 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 8 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 124 0   

6 Lương Thị Thiên Băng Nữ Mường 27/04/2013 

Thôn Khụ 

1, xã Giao 

Thiện 

Thôn Khụ 

1, xã Giao 

Thiện 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0   
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7 Lê Thị Ánh Viên Nữ Mường 17/09/2013 

Thôn 

Poọng, xã 

Giao Thiện 

Thôn 

Poọng, xã 

Giao Thiện 

T 9 T 9 T 9 H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 10 T 9 T 9 124 0   

8 Phạm Đình San Nam Mường 01/01/2013 

Thôn Khụ 

2, xã Giao 

Thiện 

Thôn Khụ 

2, xã Giao 

Thiện 

T 9 T 9 T 9 H 8 H 6 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 H 8 H 8 122 0   

9 Phạm Trung Hiếu Nam Mường 05/01/2013 

Thôn Khụ 

2, xã Giao 

Thiện 

Thôn Khụ 

2, xã Giao 

Thiện 

H 8 H 8 T 9 T 7 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 119 0   

10 Phạm Thị Thu Hằng Nữ Mường 23/03/2013 

Thôn 

Nghịu 

Tượt, xã 

Giao Thiện 

Thôn 

Nghịu 

Tượt, xã 

Giao Thiện 

H 7 H 8 T 9 T 8 T 9 H 7 H 8 T 9 H 8 T 9 H 8 T 10 T 9 T 9 118 0   

11 Lương Khánh An Nữ Mường 08/01/2013 

Thôn Khụ 

1, xã Giao 

Thiện 

Thôn Khụ 

1, xã Giao 

Thiện 

H 7 H 8 T 7 T 9 H 8 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 117 0   

12 Lương Thị Khánh Lê  Nữ Mường 16/06/2013 

Thôn Khụ, 

xã Giao 

Thiện 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

H 7 T 9 T 9 H 8 H 8 H 6 T 9 T 9 H 8 H 8 H 8 T 9 H 8 H 8 114 0   

13 Hà Chí Minh Nam Thái 27/05/2013 

Bản Lót, 

xã Tam 

Văn 

Bản Lót, 

xã Tam 

Văn 

T 9 T 9 H 8 H 7 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 121 0 
ĐB

KK 

14 Lương Thanh Tuyền Nữ Thái 17/07/2013 

Bản Căm, 

xã Tam 

Văn 

Bản Căm, 

xã Tam 

Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 131 0   

15 Hà Hùng Đức Nam Thái 16/10/2013 
Bản U, xã 

Tam Văn 

Bản U, xã 

Tam Văn 
T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 130 0   

16 Quách Lữ Diệu Châu Nữ Mường 27/07/2013 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 129 0   
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17 Vi Tiểu Bảo Nam Thái 15/07/2013 

Bản Lọng, 

xã Tam 

Văn 

Bản Lọng, 

xã Tam 

Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 129 0   

18 Trần Hà Thành Nữ Thái 06/04/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Ngọc Lặc 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0   

19 Lương Thị Thanh Tâm Nữ Thái 11/11/2013 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 126 0   

20 Lữ Hà Hải Đăng Nam Thái 01/01/2013 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

H 8 H 8 T 9 H 8 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 10 H 8 T 9 H 8 T 9 120 0   

21 Trần Đại An Nam Thái 06/04/2013 

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Ngọc Lặc 

Bản Cú 

Tá, xã 

Tam Văn 

H 7 H 7 H 6 H 6 H 7 H 8 H 8 H 7 H 6 H 7 H 8 H 7 H 7 H 7 98 0   

22 Lê Chí Phong  Nam Thái 18/08/2013 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 128 0   

23 Lê Tường Di Nữ Thái 19/07/2013 

Bản Cảy, 

xã Trí 

Nang 

Bản Cảy, 

xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0   

24 Lê Cẩm Khánh Nữ Thái 20/07/2013 

Bản Cảy, 

xã Trí 

Nang 

Bản Cảy, 

xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0   

25 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ Thái 04/10/2013 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0   

26 Hà Ngọc Ánh Nữ Thái 30/07/2013 

Bản Hắc, 

xã Trí 

Nang 

Bản Hắc, 

xã Trí 

Nang 

T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 H 8 H 7 T 9 H 8 T 9 T 9 123 0   
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27 Vi Hương Trà Nữ Thái 20/02/2013 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

Bản Giàng 

Vìn, xã Trí 

Nang 

T 9 H 8 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 H 7 120 0   

28 Lê Thế Uy Nam Mường 08/05/2013 

Thôn Tân 

Tiến, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Tiến, xã 

Tân Phúc 

T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 128 0   

29 Lê Ngọc Diễm Nữ Thái 09/03/2013 

Thôn Tân 

Thành, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Thành, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 126 0   

30 Hà Thị Hương Giang Nữ Thái 12/09/2013 

Thôn Tân 

Lập, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Lập, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 126 0   

31 Lê Minh Châu Nữ Mường 13/06/2013 

Thôn Tân 

Phong, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Phong, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0   

32 Lê Hải Đăng Nam Mường 02/06/2013 

Thôn Tân 

Phong, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Phong, xã 

Tân Phúc 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0   

33 Lê Hà Vi Nữ Mường 18/10/2013 

Thôn Tân 

Tiến, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Tiến, xã 

Tân Phúc 
H 7 T 9 T 9 T 9 H 8 H 8 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 123 0   

34 Lê Thị Uyên Nhi Nữ Thái 14/04/2013 

Thôn Tân 

Thủy, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Thủy, xã 

Tân Phúc 
H 8 T 7 T 9 T 9 H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 120 0   

35 Lê Thế Dũng Nam Thái 05/10/2013 

Thôn Tân 

Thành, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Thành, xã 

Tân Phúc 

H 6 T 9 H 8 T 9 H 7 H 6 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 118 0   

36 Lương Trọng Phúc Nam Thái 08/12/2013 

Thôn Tân 

Thủy, xã 

Tân Phúc 

Thôn Tân 

Thủy, xã 

Tân Phúc 

H 8 H 8 H 5 T 9 H 7 H 8 H 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 116 0   



14 

37 Lê Hà Vy Nữ Mường 10/01/2013 

Thôn 

Chiềng 

Nang, xã 

Giao An 

Thôn 

Chiềng 

Nang, xã 

Giao An 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 8 T 10 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 128 0   

38 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
Nữ Mường 18/07/2013 

Thôn 

Chiềng 

Nang, xã 

Giao An 

Thôn 

Chiềng 

Nang, xã 

Giao An 

T 9 T 9 H 8 T 9 H 8 T 10 T 10 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 125 0   

39 Lò Thị Thanh Nhàn Nữ Thái 01/01/2013 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

Bản Vịn, 

xã Yên 

Thắng 

H 5 H 5 H 5 H 5 H 6 H 6 H 6 H 5 H 5 H 5 H 5 H 7 H 6 H 6 77 0 
ĐB

KK 

40 Lò Mai Chi Nữ Thái 20/10/2013 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng 

H 6 H 7 T 9 H 6 H 7 H 6 H 7 H 8 H 5 H 7 H 8 H 7 H 8 H 7 98 0   

41 Lò Lan Chi Nữ Thái 20/10/2013 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng 

Bản Vần 

trong, xã 

Yên Thắng 

H 7 H 6 T 9 H 6 H 6 H 7 H 6 H 7 H 5 H 7 H 7 H 7 H 8 H 7 95 0   

42 Lò Thị Ngọc Hoa Nữ Thái 11/04/2013 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 8 H 7 H 7 H 6 H 6 H 7 H 7 H 7 H 6 H 7 H 6 H 7 H 6 H 7 94 0 
ĐB

KK 

43 Ngân Kiều Trà My Nữ Thái 26/01/2013 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 8 H 7 H 8 H 6 H 6 T 9 H 7 H 8 H 6 H 6 H 5 H 6 H 6 H 6 94 0 
ĐB

KK 

44 Lương Khánh Ly Nữ Thái 02/05/2013 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

H 7 H 7 H 8 H 7 H 6 H 6 H 6 H 8 H 7 H 6 H 6 H 6 H 6 H 7 93 0 
ĐB

KK 

45 Vi Thành Hiếu Nam Thái 15/09/2013 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

H 6 H 6 H 6 H 6 H 7 H 6 H 6 H 7 H 6 H 7 H 7 H 7 H 7 H 7 91 0 
ĐB

KK 



15 

46 Lò Thị Khánh Huyền Nữ Thái 07/03/2013 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

Bản 

Chiềng 

Nưa, xã 

Yên 

Khương 

H 7 H 6 H 6 H 6 H 7 H 6 H 7 H 6 H 6 H 6 H 6 H 7 H 6 H 6 88 0 
ĐB

KK 

47 Lương Bảo Lộc Nam Thái 15/10/2013 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

Bản Chí 

Lý Nặm 

Đanh, xã 

Yên 

Khương 

H 6 H 6 H 5 H 5 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 7 H 6 H 6 H 6 H 6 83 0 
ĐB

KK 

48 Lò Thị Kim Huệ Nữ Thái 19/02/2013 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 127 0  

49 Vi Thị Mai Ngọc Nữ Thái 25/10/2013 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 126 0   

50 Hà Minh Châu Nam Thái 23/03/2013 

Bản Cháo 

Pi, xã Lâm 

Phú 

Bản Cháo 

Pi, xã Lâm 

Phú 

T 9 T 9 T 9 T 9 H 7 T 10 T 9 T 9 T 10 H 8 T 9 T 9 T 9 H 8 124 0   

51 Lò Thị Bảo Thy Nữ Thái 01/12/2013 

Bản Tiến, 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 123 0   

52 Pa Thị Uyên Nữ Thái 05/11/2013 

Bản Nà 

Đang, xã 

Lâm Phú 

Bản 

Poọng, xã 

Lâm Phú 

H 8 H 7 H 7 H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 H 8 H 8 H 7 H 8 H 8 H 8 111 0   

53 Lò Thị Hồng Ngọc Nữ Thái 28/08/2013 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

Bản Tiến, 

xã Lâm 

Phú 

H 8 H 7 H 7 H 8 H 8 H 8 H 8 T 9 H 7 T 9 H 7 H 8 H 7 H 8 109 0   

(Danh sách này có  53 học sinh) 
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